TRƯỜNG THCS TÂN MAI

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2017-2018

A.NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Biểu thức đại số.
2. Giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, các dạng: toán năng suất, toán chuyển động, toán về sự thay đổi.
3. Sử dụng hệ thức Viet để xét sự tồn tại, không tồn tại nghiệm phương trình bậc hai. Mối liên hệ giữa 2 nghiệm ( hai nghiệm cùng dấu, trái dấu, nghiệm âm…).


4. Mối liên hệ giữa đường thẳng  và đường cong : tiếp xúc, cắt nhau, không cắt nhau.
5. Các kiến thức hình học của chương III: góc và đường tròn.
B. BÀI TẬP
I. Đại số:  Các bài tập ôn tập chương III, IV SGK và SBT.
II. Hình học: Các bài tập ôn tập chương III SGK và SBT.
III. Các bài tập tham khảo.

Bài 1: Cho biểu thức: .
a) Rút gọn P.
b) 
Tìm các giá trị của x để .
c) 
Tìm x để .

Bài 2:  Cho biểu thức: 
a) Rút gọn P.
b) 
Tìm x để .
c) 
Tìm x để .

Bài 3: Cho biểu thức  
a) Rút gọn biểu thức A.
b) 
Tính giá trị của A khi .
c) 
Tìm x để .
d) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Bài 4:  Cho biểu thức:  
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để P nguyên.
c) 
Tìm các giá trị của x để .

Bài 5: Cho biểu thức .
a) Rút gọn P.
b) 
Tìm các giá trị của x để .
c) 
Tìm các số m để có x thỏa mãn .


Bài 6:  Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d) .
a) 
Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ với . Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).
Tìm m để (d) tiếp xúc với (P). Xác định tọa độ tiếp điểm.


Bài 7: Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d): .
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) A, B là hai giao điểm của (P) và (d). Tính diện tích tam giác OAB.
 


Bài 8: Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d): .
a) Tìm m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B;
b) 

Gọi  là hoành độ của A và B. Tìm m sao cho .


Bài 9: Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d): .
a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.
b) 

Gọi  là hoành độ của A và B. Tìm m sao cho .


Bài 10:  Cho Parabol (P):  và đường thẳng (d): .Tìm m sao cho đường thẳng d cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt nằm ở hai phía của trục tung.

Bài 11:  Cho phương trình  (ẩn x).
a. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b. Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.
c. Tìm m để phương trình có nghiệm là 2 số đối nhau.
d. Tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình mà không phụ thuộc m.

Bài 12:  Cho phương trình 
a. Chứng minh rằng: Phương trình luôn có nghiệm với mọi m.
b. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng dấu. Chứng minh rằng: Với giá trị tìm được cuả m hai nghiệm cùng dương.
c. 
Tìm m để biểu thức  đạt GTNN. Tìm GTNN đó.

Bài 13:  Cho phương trình 
a. 
Giải phương trình khi .
b. Với giá trị nào của a phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
c. 

Có hay không phương trình có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn .
Bài 14:  Một người dự định đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36km trong  một thời gian nhất định. Sau khi đi nửa quãng đường người đó dừng lại nghỉ 18 phút. Do đó để đến B đúng hạn người đó đã tăng thêm vận tốc 2km/h trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu và thời gian xe lăn bánh trên đường.
Bài 15:  Một ô tô dự định đi quãng đường AB dài 60km trong thời gian nhất định. Nhưng trên nửa đoạn đường đầu do đường xấu khó đi nên ô tô chỉ đi được với vận tốc ít hơn dự định 6km/h. Do đó để đến B đúng giờ quy định, trên nửa quãng đường còn lại ô tô đã phải tăng vận tốc thêm 10km/h so với dự định. Tìm thời gian dự định đi hết quãng đường AB.
Bài 16:  Một người dự định sản xuất 120 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do tăng năng suất 4 sản phẩm mỗi giờ nên đã hoàn thành sớm hơn dự định một giờ. Hãy tính năng suất dự kiến của người đó.
Bài 17:  Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ 1 đã vượt mức 18% và tổ 2 đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch.
Bài 18:  Một đội xe định dùng một số xe cùng loại để chở hết 60 tấn hàng. Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác. Vì vậy, mỗi xe phải chở thêm một tấn hàng nữa mới hết số hàng đó. Tính số xe lúc đầu của đội biết rằng khối lượng hàng mỗi xe chở là bằng nhau.
Bài 19:  Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28m. Đường chéo hình chữ nhật dài 10m. Tính độ dài hai cạnh mảnh đất hình chữ nhật.
Bài 20:  Trên một khúc sông một ca –nô chạy xuôi dòng 80km, sau đó chạy ngược dòng 80km hết tất cả 9 giờ. Cũng khúc sông ấy ca- nô chạy xuôi dòng 100km sau đó chạy ngược dòng 64km cũng hết tất cả 9 giờ. Tính vận tốc riêng của ca- nô và vận tốc dòng nước.
Bài 21: Hai lớp 9A và 9B có 82 học sinh. Trong đợt tham gia tết trồng cây do nhà trường phát động, mỗi học sinh lớp 9A trồng được 4 cây; mỗi học sinh lớp 9B trồng được 5 cây. Vì vậy cả hai lớp trồng được 368 cây. Tính số học sinh của mỗi lớp.
Bài 22:  Cho 3 điểm A, B, C trên một đường thẳng theo thứ tự ấy và một đường thẳng d vuông góc với AC tại A. Vẽ đường tròn đường kính BC và trên đó lấy một điểm M bất kỳ. Tia CM cắt đường thẳng d tại D. Tia AM cắt đường tròn tại điểm thứ hai là N. Tia DB cắt đường tròn tại điểm thứ hai là P.
a) Chứng minh tứ giác ABMD nội tiếp.
b) Chứng minh CM.CD không phụ thuộc vị trí điểm M.
c) Tứ giác APND là hình gì?
d) Chứng minh trọng tâm G của tam giác MAC chạy trên một đường tròn cố định khi M di động.
Bài 23: Cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp (O). Tiếp tuyến tại C với đường tròn cắt AB, AD lần lượt là E và F.
a) Chứng minh AB.AE=AD.AF.
b) Gọi M là trung điểm của EF. Chứng minh AM vuông góc với BD.
c) Tiếp tuyến tại B, D với đường tròn (O) cắt EF lần lượt tại I và J. Chứng minh I và J lần lượt là trung điểm của CE và CF.
d) 
Tính diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AD và cung AD nhỏ biết AB=6cm, .
Bài 24: Cho (O:R) và (O;R’) cắt nhau tại A và B, AO cắt (O) tại C, cắt (O’) tại E, AO’ cắt (O’) tại F cắt (O) tại D.
a) Chứng minh 3 điểm C, B, F thẳng hàng.
b) Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp.
c) Chứng minh A là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BDE.
d) Tìm điều kiện để DE là tiếp tuyến chung của đường tròn tâm O và tâm O’.
Bài 25: Cho đường tròn (O:R) và đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng d. Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn. Hạ OH  d tại H. Nối AB cắt OH tại K, cắt OM tại I. Tia OM cắt đường tròn (O;R) tại E.
a) Chứng minh bốn điểm A, O, B, M thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh OK.OH=OI.OM.
c) Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.
d) Tìm vị trí của M trên đường thẳng d để diện tích tam giác OIK có giá trị lớn nhất.
Bài 26: Cho nửa đường tròn (O:R) đường kính AB. Điểm M thuộc nửa đường tròn. Gọi H là điểm chính giữa cung AM. Tia BH cắt AM tại I. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A cắt BH tại K. Nối AH cắt BM tại E.
a) Chứng minh tam giác BAE là tam giác cân.
b) Chứng minh KH.KB= KE2.
c) Đường tròn tâm B, bán kính BA cắt AM tại N. Chứng minh tứ giác BIEN nội tiếp.
d) Tìm vị trí của M để góc MKA=900.
Bài 27: Cho đường tròn (O:R) với dây BC cố định (BC không qua O). Gọi A là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Điểm E thuộc cung lớn BC. Nối AE cắt BC tại D. Hạ CH  AE tại H; CH cắt BE tại M. Gọi I là trung điểm của BC.
a) Chứng minh bốn điểm A, I, H, C thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh khi E chuyển động trên cung lớn BC thì tích AD.AE không đổi.
c) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác BED tiếp xúc với AB.
d) Tìm vị trí của E để diện tích tam giác MAC lớn nhất.
[bookmark: _GoBack]Bài 28: Cho nửa đường tròn (O;R), đường kính AB. Gọi C là điểm chính giữa cung AB. Điểm M thuộc cung AC. Hạ MH  AB tại H, AC cắt MH tại K; MB cắt AC tại E. Hạ EI  AB tại I.
a) Chứng minh BHKC và AMEI là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh AK.AC=AM2
c) Cho R=5cm, tính giá trị của tổng S=AE.AC+BE.BM
d) Chứng minh rằng khi M chuyển động trên cung AC thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IMC thuộc một đường thẳng cố định.
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B 4: Cho bidu thie: p= X+ V0X=3_ Y+l ’&_1(’%_‘)
= |

Tolx=2  Ja+2 AKX

) Rat gon biéu thire P.
b) Tim cée gia trj nguyén cita x dé P nguyén.
©) Tim edic gif trj ctax dé P=X.

BAi 5: Cho biéu thire: P =(\ - 7‘[-%)(%&%* f ;7: *:%?76}
1) \Vx-2 3= H

a. Rt gon P.
b. Tim cdc gid trj cia x dé P <0.

. Tim cdc s6 m dé c6 x thod man P(/X+1)=m(x+1)=2

Bai 6: Cho Parabol (P): y = X' v dudmg thing (d) y = 2% + M.

Ve (P)vA (@ rén cing mt h truc toa 80 véim =3. Tim 2 &0 gioo diém cba (P)va(&)-
b, Tim m dé (d) tiép xic véi (P). Xéc dinh toa 48 tiép diém.

N 1
Bai 7: Cho Parabol (P): ¥ = %x’ va dubmg thing (d): y =5 +1-

a. V& (P) vi (d) trén cing mdt hé tryc 10a 0.
b AL B Ia hai giao diém cia (P) va (&) Tinh dién tich tam gide OAB
Cho parabol (P): y = X, v& dutng thing d:y=m

2 Tini m dé dutmg thing d cit parabol (P)ta 2 di
) Goi x1, 2 1a hoanh d9 cia A va B. Timm sao cho b -
Bai 9:.Cho parabol (P): y -x v dudng thing d : y = mx - 2 1
&) Chiing minh ring véi moi gid tr cda m, d ludn cit (7) tai hai diém phén bidt A,

B.
b) Goi

xx, +xix =2016

=mx -m+ 1. Timm sa0 cho
nim & hai phia cia tryc tng.
(an x).

, 12 hoanh d§ cia A va B. Tim m sao cho.

y = x* va dudng thing d:
) g hai diém phn bt

Bai 11: Cho phuong trinh: X - 2(mtDx +m - 3=

a. Tim m dé phuong trinh ¢6 2 nghiém phén biét.

b, Tim m dé phuong trinh c6 2 nghiém tréi déu.

huong trinh ¢ nghiém 132 56 i nhau.

& Tim mdt hé thitc ién hé gita 2 nghiém cda phuong trinh ma khong phy thuge m.

Bai 12: Cho phurong trinh: X' - 2mx + (2m -3)=0

2: Phuong trinh luon 6 nghiém v6i moi m.

ting dhu. Chimg minh ring: V6i gié tr tm

a. Chimg minh rin
b, Tim m dé phuong trinh c6 2 nghi¢m ¢t
duge cia m hai nghiém cling duong.

o Tim m dé biéu thite A = x: +x} dat GTNN. Tim GTNN do.
Bai 13: Cho phuong trinh: (a- 2% - (a-4)x-2=0

a. Gidi phuong trinh Khi a = 5.

b. V6i gid tri ndo cua a phuong trinh ¢6 2 nghiém phén bigt.
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) Goi .
n Ti‘; M "‘:"\'f'lg diém ciia EF. Chimg minh AM vuong géc véi BD. 3
%P tuyén tai B, D vi dudng tron (0) cdt EF lin luot toi 1 vé J. Chime: minh
Vi lin ot 14 trung diém ciia CE v CF. o
) Tinh ch phin hinh won giéi hen Boi iy AD Vi cung AD nho biE,

B, AO ¢t (0) tai G, ciit (O1) Wi Ex

BAi 24: Cho (O:R) va (O*;R") cit nhau tgi A vi

AO’ ciit (0) i F cit (0) 9i D-

) Chitng minh 3 diém C, B, F thing hing.

b) Chimg minh tir gidc CDEF ndi tiép.

©) Chimg minh A I3 tim dudng tron ndi tiép tam gidc BDE.

d) Tim diéu kién dé DE I tiép tuyén chung cta dutng trdn tAm O va tim o

1on (O3R) vi dugmg thiing d khong c6 diém chung v6i dutng
ng d. Qua M keé hai tiép tuyén MA, MB 161

B cit OH tgi K, cit OM tai 1. Tia OM cit

m A, O, B, M thube mgt duemg trdn.

a) Chimg minh bon
b) Chimg minh OK.OH = OLOM. 3
<) Chimg minh E 1 tim dudng tron ndi tiép tam gide MAB.

Vi tr cta M trén duomg thing d dé dign tich tam gide OIK 8 gié tr lén

Bai 26: Cho nira dudng tron (OR) dudng kinh AB. Diém M thuoe nira dudng
won. Goi H Ia diém chinh gita cung AM, Tia BH cit AM tai . Tiép tuyén clia nia
Gudmg tron tai A cit BH tai K. N6i AH cét BM tai E.

2) Ching minh tam gidc BAE [ tam gidc cdn.

b) Chimg minh KH.KB = KE' '
¢) Dutng tron tim B, bén kinh BA cit AM tai N. Chimg minh t& gidc BIEN ndi

tiép
d) Tim vi trf ctia M dé goc MKA = 90°.
Bai 27: Cho dudmg tron (O;R) véi ddy BC 6 dinh (BC khong qua O). Goi A 1a
diém chinh gita cung nho BC. Piém E thude cung 16n BC. Noi AE cdt BC tai D.
CH ciit BE tai M. Goi I 12 trung diém ctia BC.

A, L, H, C thuge mot dudmg tron.

Ha CH L AE i H
4) Chmg minh bén

d) ¢ =
Bi 28: Cho nira dudng tron (O;R), dudng kinh AB. Goi C 13 diém chinh gilra

cung AB. Diém M thuge cung AC. Ha MH L AB tai H, AC cit MH tai K; i
ACti E.HaEl LABtai I i
a) Chimg minh BHKC va AMEI Ia tir gide noi tiép.

b) Chimg minh AK.AC = AM?

¢) Cho R = Sem, tinh gid tri ctia tng S = AE.AC + BE.BM.

d) Chig minh ring khi M chuyén dong tré \C thi t& i
d) g m ang K ong trén cung AC thi tim dudr

tiép tam gide IMC thuge mot dudng thing b dinh. 5 e 3 peal
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